GIẢI ĐÁP TÌNH HUỐNG VỀ CHẾ ĐỘ ĂN, MẶC, Ở, 
SINH HOẠT, CHĂM SÓC Y TẾ ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN 

THEO LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2019
Quy định về chế độ ăn, ở đối với phạm nhân
1. Chị Hoa có con trai đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam, thời hạn là 5 năm. Chị đề nghị cho biết, từ năm 2020 trở đi, chế độ ăn, ở đối với phạm nhân như thế nào? Phạm nhân có được sử dụng tiền của mình để ăn thêm không?
Trả lời:

Điều 48 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định về chế độ ăn, ở đối với phạm nhân như sau:
1. Phạm nhân được bảo đảm tiêu chuẩn định lượng về gạo, rau xanh, thịt, cá, đường, muối, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, chất đốt. Đối với phạm nhân lao động nặng nhọc, độc hại theo quy định của pháp luật thì định lượng ăn được tăng thêm nhưng không quá 02 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. Ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật, phạm nhân được ăn thêm nhưng mức ăn không quá 05 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường.
Căn cứ yêu cầu bảo đảm sức khỏe của phạm nhân trong quá trình giam giữ, lao động, học tập tại nơi chấp hành án, Chính phủ quy định cụ thể định mức ăn phù hợp với điều kiện kinh tế, ngân sách và biến động giá cả thị trường. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có thể quyết định hoán đổi định lượng ăn cho phù hợp với thực tế để phạm nhân có thể ăn hết tiêu chuẩn.
2. Ngoài tiêu chuẩn ăn quy định tại khoản 1 Điều này, phạm nhân được sử dụng quà, tiền của mình để ăn thêm nhưng không được quá 03 lần định lượng trong 01 tháng cho mỗi phạm nhân.
3. Phạm nhân được bảo đảm ăn, uống hợp vệ sinh. Việc nấu ăn cho phạm nhân do phạm nhân đảm nhiệm dưới sự giám sát, kiểm tra của trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.
Bếp ăn cho phạm nhân được cấp các dụng cụ cần thiết cho việc nấu ăn, đun nước uống và chia đồ ăn cho phạm nhân theo khẩu phần tiêu chuẩn.
4. Phạm nhân được ở theo buồng giam tập thể, trừ phạm nhân đang bị giam riêng theo quy định. Chỗ nằm tối thiểu của mỗi phạm nhân là 02 m2. Đối với phạm nhân có con nhỏ ở cùng thì được bố trí chỗ nằm tối thiểu là 03 m2.
Như vậy, từ năm 2020, các chế độ ăn, ở đối với phạm nhân sẽ áp dụng theo Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành như giới thiệu ở trên. Trong đó, phạm nhân được sử dụng quà, tiền của mình để ăn thêm nhưng không được quá 03 lần định lượng trong 01 tháng cho mỗi phạm nhân.
Quy định về chế độ hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của phạm nhân
2. Do bị bạn bè lôi kéo, em trai anh Bình có tham gia vào một vụ việc đánh nhau, gây thương tích cho nạn nhân. Hiện tại vụ việc đang được các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Qua tham khảo ý kiến của luật sư, em trai anh Bình  có thể bị án tù, dự kiến thời gian chấp hành án từ năm 2020. Em trai anh Bình là người theo tôn giáo. Anh Bình đề nghị cho biết, trường hợp ngồi tù, thì em trai anh có thể đọc kinh sách không?
Trả lời:

Điều 50 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/101/2020) quy định về chế độ hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của phạm nhân như sau:
1. Phạm nhân được hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình phù hợp với điều kiện của nơi chấp hành án.
Mỗi phân trại của trại giam có thư viện, khu vui chơi, sân thể thao, được trang bị một hệ thống truyền thanh nội bộ, mỗi buồng giam tập thể được trang bị 01 ti vi.
2. Thời gian hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình của phạm nhân được thực hiện theo nội quy trại giam.
3. Phạm nhân theo tôn giáo được sử dụng kinh sách xuất bản dưới hình thức sách in, phát hành hợp pháp và được bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
Theo quy định trên, nếu em trai anh Bình phải chấp hành án tù thì khi chấp hành án, được sử dụng kinh sách  theo quy định của pháp luật.
Quy định  chế độ đối với phạm nhân nữ có thai
3. Bà Loan trú tại thành phố Huế, hỏi: Con gái bà hiện là bị cáo trong một vụ án hình sự mới được Tòa án xét xử. Việc chấp hành án có thể từ đầu năm tới. Vấn đề là hiện nay con gái bà Loan mới phát hiệu có thai. Do đó bà rất lo lắng cho con gái và muốn hỏi: Trường hợp có thai thì khi chấp hành án phạt tù, con gái bà có được hưởng chế độ gì đặc thù không? Khi sinh con thì việc khai sinh và nuôi con sẽ như thế nào?
Trả lời:

Điều 51 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định  chế độ đối với phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi như sau:
1. Phạm nhân nữ có thai nếu không được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thì được bố trí nơi giam hợp lý, được khám thai định kỳ hoặc đột xuất, được chăm sóc y tế trong trường hợp cần thiết, được giảm thời gian lao động, được hưởng chế độ ăn, uống bảo đảm sức khỏe.
2. Phạm nhân nữ có thai được nghỉ lao động trước và sau khi sinh con theo quy định của pháp luật về lao động. Trong thời gian nghỉ sinh con, phạm nhân được bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng ăn theo chỉ dẫn của y sỹ hoặc bác sỹ, được cấp phát thực phẩm, đồ dùng cần thiết cho việc chăm sóc trẻ sơ sinh. Phạm nhân nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi được bố trí thời gian phù hợp để chăm sóc, nuôi dưỡng con.
3. Trẻ em dưới 36 tháng tuổi, trẻ em từ 36 tháng tuổi trở lên trong thời gian chờ đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội là con của phạm nhân ở cùng mẹ trong trại giam được hưởng chế độ ăn, mặc, ở, cấp phát nhu yếu phẩm và được chăm sóc y tế, khám chữa bệnh để bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em.
4. Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị đăng ký khai sinh cho con của phạm nhân. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phạm nhân chấp hành án có trách nhiệm đăng ký và cấp giấy khai sinh.
5. Phạm nhân nữ có con từ 36 tháng tuổi trở lên phải gửi con về cho thân nhân nuôi dưỡng. Trường hợp con của phạm nhân không có thân nhân nhận nuôi dưỡng thì trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải đề nghị cơ quan chuyên môn về lao động, thương binh và xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi phạm nhân chấp hành án chỉ định cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận, nuôi dưỡng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan chuyên môn về lao động, thương binh và xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải chỉ định cơ sở bảo trợ xã hội có trách nhiệm tiếp nhận, nuôi dưỡng. Người chấp hành xong án phạt tù được nhận lại con đang được cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng.
6. Trại giam phải tổ chức nhà trẻ ngoài khu giam giữ để chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là con của phạm nhân dưới 36 tháng tuổi và con của phạm nhân từ 36 tháng tuổi trở lên trong thời gian chờ làm thủ tục đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội.
Như vậy, phạm nhân nữ có thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì sẽ được áp dụng các chế độ theo quy định trên.
Quy định về chế độ thăm phạm nhân

4. Chị Hà đang công tác nước ngoài và dự kiến đến đầu năm 2020 mới về nước. Bạn trai của chị vừa mới bị kết án tù giam 2 năm do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Sau khi về nước, chị dự định sẽ thường xuyên đến thăm bạn trai để động viên anh chăm lo cải tạo tốt. Tuy nhiên, chị không rõ pháp luật có cho phép người yêu, bạn bè đến thăm gặp phạm nhân không?
Trả lời:

Khoản 1 và 2 Điều 52 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định như sau:
1. Phạm nhân được gặp thân nhân 01 lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 01 giờ. Căn cứ kết quả xếp loại chấp hành án, yêu cầu giáo dục cải tạo, thành tích lao động, học tập của phạm nhân, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện quyết định kéo dài thời gian gặp thân nhân nhưng không quá 03 giờ hoặc được gặp vợ, chồng ở phòng riêng không quá 24 giờ. Phạm nhân được khen thưởng hoặc lập công thì được gặp thân nhân thêm 01 lần trong 01 tháng.
Phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân thì 02 tháng được gặp thân nhân 01 lần, mỗi lần không quá 01 giờ.
2. Trường hợp đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác có đề nghị được gặp phạm nhân thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét, quyết định.
Ngoài ra, theo quy định hiện hành (Điều 4 Thông tư số 07/2018/TT-BCA ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công an quy định về việc phạm nhân thăm gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại, có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2018) quy định đối tượng được thăm gặp phạm nhân gồm: Ông, bà nội; ông, bà ngoại; bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (hoặc chồng); bố, mẹ nuôi hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi hợp pháp; anh, chị, em ruột, dâu, rể; anh, chị em vợ (hoặc chồng); cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột.

Theo các quy định trên, chị Hà không thuộc trường hợp thân nhân của phạm nhân. Do đó, việc thăm gặp phạm nhân phải được Giám thị trại giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét, quyết định.
Những đồ vật gì do thân nhân mang đến cho phạm nhân được cho phép phạm nhân nhận và việc quản lý những đồ vật này như thế nào?

5. Em trai tôi hiện đang chấp hành án phạt tù tại trại giam đóng ở tỉnh H. Được biết vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Tôi đề nghị cho biết, theo Luật mới thì những đồ vật gì do thân nhân mang đến cho phạm nhân được cho phép phạm nhân nhận và việc quản lý những đồ vật này như thế nào?
Trả lời:

Khoản 3 Điều 52 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định như sau:
Khi gặp thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác, phạm nhân được nhận thư, tiền, đồ vật, trừ đồ vật thuộc danh mục cấm. Đối với tiền, phạm nhân phải gửi trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện quản lý. Việc quản lý, sử dụng đồ vật, tiền của phạm nhân được thực hiện như sau:
- Chỉ được đưa vào buồng giam những đồ dùng theo quy định; trường hợp có tư trang chưa dùng đến, có tiền, giấy tờ có giá, các loại thẻ thanh toán bằng hình thức điện tử, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý thì phải gửi trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện quản lý; trường hợp phạm nhân có nhu cầu được chuyển số tiền, đồ dùng, tư trang cho thân nhân hoặc người đại diện và tự chịu chi phí thì trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm thực hiện việc chuyển hoặc giao trực tiếp cho thân nhân hoặc người đại diện của phạm nhân tại nơi chấp hành án;
- Không được sử dụng tiền, giấy tờ có giá tại nơi chấp hành án. Việc phạm nhân mua lương thực, thực phẩm và các hàng hóa khác để phục vụ đời sống, sinh hoạt tại nơi chấp hành án được thực hiện bằng hình thức mua qua sổ lưu ký;
- Không được đưa vào nơi chấp hành án đồ vật thuộc danh mục cấm do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.
Như vậy, bạn căn cứ vào quy định trên để biết rõ những đồ vật gì được mang vào và cho phép phạm nhân được nhận cũng như việc quản lý các đồ vật này.
Phạm nhân được nhận quà là tiền, đồ vật do thân nhân gửi qua đường bưu chính không
6. Ông Hoàng có cháu trai đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam. Thời gian qua, ông định kỳ thường xuyên đến trại giam thăm cháu để động viên tinh thần. Tháng 01/2020 ông có việc phải đi xa và khó đến thăm cháu thường xuyên được. Ông đề nghị cho biết, ông có thể gửi tiền, đồ vật cho cháu trai qua đường bưu chính được không?
Trả lời:

Khoản 4 Điều 52 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định như sau:
Phạm nhân được nhận quà là tiền, đồ vật do thân nhân gửi qua đường bưu chính không quá 02 lần trong 01 tháng. Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận tiền, đồ vật mà thân nhân của phạm nhân gửi cho phạm nhân và bóc, mở, kiểm tra để phát hiện và xử lý đồ vật thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
Căn cứ quy định trên, ông Hoàng có thể gửi tiền, đồ vật cho cháu trai qua đường bưu chính không quá 02 lần trong 01 tháng.
Quy định đối với phạm nhân là người nước ngoài
7. Bà Mai có con trai đang chấp hành án phạt tù giam. Con trai bà có bố là người Mỹ và mang quốc tịch Hoa Kỳ. Bà đề nghị cho biết, từ năm 2020, việc thăm gặp của hai cha con bà phải thực hiện như thế nào?
Trả lời:

Khoản 5 Điều 52 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định như sau:

Thân nhân của phạm nhân đến gặp phạm nhân phải mang theo sổ thăm gặp hoặc đơn xin gặp có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi người đó cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập. Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải phổ biến cho thân nhân của phạm nhân về quy định thăm gặp phạm nhân; thân nhân của phạm nhân phải chấp hành các quy định này.
Đối với phạm nhân là người nước ngoài, trường hợp thân nhân là người nước ngoài thì phải có đơn xin gặp gửi cơ quan quản lý thi hành án hình sự, đơn phải viết bằng tiếng Việt hoặc được dịch ra tiếng Việt và có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự của nước mà người đó mang quốc tịch hoặc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam nơi người đó làm việc; trường hợp thân nhân là người Việt Nam thì đơn xin gặp phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan quản lý thi hành án hình sự có trách nhiệm trả lời người có đơn; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng thời hạn trả lời không quá 30 ngày.
Như vậy, từ năm 2020, việc thăm gặp của hai cha con gia đình chị Mai, là người nước ngoài thì thực hiện theo như quy định trên.
Quy định chế độ liên lạc của phạm nhân
8. Bà Mai có con trai đang chấp hành hình phạt tù giam. Thời gian vừa qua, bà thường xuyên thăm gặp con trai. Tuy nhiên, dạo gần đây sức khỏe giảm sút, việc đi lại có vẻ ngày càng khó khăn hơn với bà. Nếu năm tới, bà không thể thường xuyên thăm gặp con trai thì có thể gọi điện thoại không và thời gian, thời lượng gọi như thế nào?
Trả lời:

Điều 54 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định chế độ liên lạc của phạm nhân như sau:
1. Phạm nhân được gửi mỗi tháng 02 lá thư. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải kiểm tra, kiểm duyệt thư mà phạm nhân gửi và nhận.
2. Phạm nhân được liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân mỗi tháng 01 lần, mỗi lần không quá 10 phút, trừ trường hợp cấp bách. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện xem xét, quyết định việc cho phạm nhân liên lạc bằng điện thoại và tổ chức kiểm soát việc liên lạc này.
3. Chi phí cho việc liên lạc của phạm nhân quy định tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên do phạm nhân chi trả.
Như vậy, con trai bà được liên lạc điện thoại trong nước mỗi tháng 01 lần, mỗi lần không quá 10 phút, trừ trường hợp cấp bách. Ngoài ra, Luật cũng quy định phạm nhân được gửi mỗi tháng 02 lá thư. Theo chế độ này, hai mẹ con có thể thống nhất để liên lạc với nhau.
Quy định về chế độ khám bệnh, chữa bệnh và điều trị tại trại giam của phạm nhân

9. Bà Gái có chồng là bị cáo trong một vụ án hình sự đang được xét xử. Theo nhiều nguồn tin, bà nghĩ chồng bà có thể phải chấp hành án phạt tù giam trong thời hạn 3 năm. Việc chấp hành án có thể diễn ra từ đầu năm 2020. Vấn đề bà lo lắng là sức khỏe của chồng bà không được tốt và bà đề nghị cho biết, trường hợp bị ốm thì việc khám bệnh, chữa bệnh và điều trị tại trại giam như thế nào?
Trả lời:

Khoản 1 và 2 Điều 55 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định như sau:
1. Phạm nhân được hưởng chế độ phòng, chống dịch bệnh. Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp huyện hoặc bệnh viện quân đội nơi trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện đóng tổ chức khám sức khỏe cho phạm nhân.
2. Phạm nhân bị ốm, bị thương tích thì được khám bệnh, chữa bệnh và điều trị tại cơ sở y tế của trại giam, trại tạm giam hoặc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước nơi gần nhất. Trường hợp phạm nhân bị bệnh nặng hoặc thương tích vượt quá khả năng điều trị của cơ sở khám bệnh,chữa bệnh đó thì được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên để điều trị; trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải thông báo cho thân nhân hoặc đại diện của người đó biết để phối hợp chăm sóc, điều trị. Chế độ ăn, cấp phát thuốc, bồi dưỡng cho phạm nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định.
Trại giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phối hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện, tuyến tỉnh, bệnh viện quân đội xây dựng hoặc bố trí một số buồng riêng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị cho phạm nhân. Việc quản lý, giám sát phạm nhân trong thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện chịu trách nhiệm.
Như vậy, việc chăm sóc y tế tại trại giam được thực hiện đầy đủ. Trường hợp chồng bà Gái phải chấp hành án phạt tù từ năm 2020 thì được áp dụng quy định về chăm sóc y tế như trên.
Quy định về giám định phạm nhân có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần
10. Ông Phú có con trai đang chấp hành án phạt tù giam. Vừa qua, ông đến thăm  thì nhận thấy một số dấu hiệu cho thấy con trai ông nhận thức không được bình thường. Ông đã đề nghị thực hiện việc giám định xem con trai ông có bị bệnh tâm thần không thì kết quả vẫn bình thường. Ông đề nghị cho biết, Luật Thi hành án hính sự năm 2019 đã được thông qua thì vấn đề giám định phạm nhân có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần như thế nào?
Trả lời:

Khoản 3 Điều 55 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định như sau:
Đối với phạm nhân có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân chấp hành án phạt tù trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Khi có kết luận giám định là người đó mắc bệnh tâm thần, bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi thì Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân chấp hành án ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đối với người đó.
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý phạm nhân thuộc đối tượng bắt buộc chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Như vậy, việc giám định phạm nhân có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần được thực hiện theo Luật Thi hành án hình sự năm 2019 như trên.
Quy định về thủ tục giải quyết trường hợp phạm nhân chết như thế nào? Nếu không may gặp phải trường hợp này thì gia đình có thể nhận tử thi của phạm nhân không?
11. Bà Thoa có con trai đang chấp hành hình phạt tù giam. Sức khỏe con trai bà không được tốt. Bà rất lo lắng về vấn đề này và có lúc nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Bà đề nghị cho biết, Quốc hội đã thông qua Luật Thi hành án hính sự năm 2019 và quy định về thủ tục giải quyết trường hợp phạm nhân chết như thế nào? Nếu không may gặp phải trường hợp này thì gia đình có thể nhận tử thi của phạm nhân không?
Trả lời:

Điều 56 Luật Thi hành án hình sự năm 2010 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) quy định thủ tục giải quyết trường hợp phạm nhân chết như sau:
1. Khi phạm nhân chết tại trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thì cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát quân sự khu vực nơi có phạm nhân chết để xác định nguyên nhân. Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện làm thủ tục đăng ký khai tử tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phạm nhân chết và thông báo cho thân nhân hoặc đại diện của phạm nhân trước khi làm thủ tục mai táng. Trường hợp phạm nhân chết ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó gửi giấy báo tử cho trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện.
Trường hợp phạm nhân là người nước ngoài, Giám thị trại giam phải báo ngay cho cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu nơi có phạm nhân chết để xác định nguyên nhân; đồng thời báo cáo cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an hoặc cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện của nước mà người đó mang quốc tịch. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép, trại giam có trách nhiệm tổ chức mai táng.
2. Khi cơ quan có thẩm quyền cho phép làm các thủ tục mai táng người chết thì trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có trách nhiệm thông báo về việc mai táng cho thân nhân hoặc người đại diện của phạm nhân. Trường hợp thân nhân của người chết có đơn đề nghị thì bàn giao tử thi đó cho họ, trừ trường hợp có căn cứ cho rằng việc đó ảnh hưởng đến an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Sau thời hạn 24 giờ kể từ khi thông báo mà họ không nhận thì trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện tổ chức mai táng theo quy định của pháp luật và thông báo cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải ra quyết định đình chỉ việc chấp hành án phạt tù và gửi cho thân nhân của người chết, trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi phạm nhân chết, Viện kiểm sát có thẩm quyền, Sở Tư pháp nơi Tòa án ra quyết định đình chỉ có trụ sở. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phạm nhân chết có trách nhiệm phối hợp với trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện trong việc mai táng và quản lý mộ của phạm nhân. Kinh phí cho việc mai táng được Nhà nước cấp.
Trường hợp phạm nhân chết là người nước ngoài, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi thông báo về phạm nhân chết, nếu cơ quan đại diện của nước mà người đó mang quốc tịch không đề nghị nhận tử thi thì trại giam tổ chức mai táng.
3. Trường hợp thân nhân hoặc đại diện của phạm nhân có đơn đề nghị được nhận tử thi hoặc hài cốt của phạm nhân và tự chịu chi phí, thì trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có thể xem xét, giải quyết, trừ trường hợp có căn cứ cho rằng việc đó ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường. Việc nhận hài cốt chỉ được giải quyết sau thời hạn 03 năm kể từ ngày mai táng. Trường hợp phạm nhân là người nước ngoài thì việc nhận tử thi hoặc hài cốt phải được cơ quan quản lý thi hành án hình sự xem xét, quyết định.
Trên đây là quy định về thủ tục giải quyết trường hợp phạm nhân chết theo Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020). Theo đó, trường hợp thân nhân hoặc đại diện của phạm nhân có đơn đề nghị được nhận tử thi hoặc hài cốt của phạm nhân và tự chịu chi phí, thì trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có thể xem xét, giải quyết, trừ trường hợp có căn cứ cho rằng việc đó ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường. Việc nhận hài cốt chỉ được giải quyết sau thời hạn 03 năm kể từ ngày mai táng.
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